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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Kim Em 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị Tưởng 

 Ông Bùi Hiếu Nhường  

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Dương Thị Hà Vy - Thư ký 

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên toà: 

Bà Trần Thị Phương Thảo – Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 01/2023/TLST-HC ngày 06 

tháng 01 năm 2023 về việc khiếu kiện “Quyết định hành chính trong lĩnh vực 

quản lý hộ tịch”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2023/QĐXXST-HC ngày 21 

tháng 4 năm 2023 giữa các đương sự: 

* Người khởi kiện: Nguyễn Thị D, sinh năm 1992; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp H, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

Địa chỉ: 163/1D đường T, ấp A, xã M, thành phố B, tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện theo ủy quyền: Nguyễn Thị M, sinh năm 1990;  

Địa chỉ: 03G, H, xã H, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

Theo văn bản ủy quyền ngày 25/6/2023. 

* Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Thanh B - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện G (Xin vắng mặt). 
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Địa chỉ: đường N, khu phố B, thị trấn V, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

* Người khởi kiện Nguyễn Thị D có đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn 

Thanh T trình bày:  

Ngày 13/07/2021, người khởi kiện Nguyễn Thị D đã có gửi hồ sơ tại Ủy 

ban nhân dân huyện G, tinh Tiền Giang để yêu cầu thực hiện thủ tục thay đổi 

chữ đệm, tên của từ Nguyễn Thị D thành Nguyễn Minh S theo quy định của 

pháp luật. Việc yêu cầu thực hiện thủ tục thay đổi chữ đệm, tên này xuất phát từ 

việc sử dụng tên thật Nguyễn Thị D gây khó khăn trong cuộc sống, công việc, 

giao dịch hàng ngày ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bản thân D. Nguyễn 

Thị D cho rằng theo quy định của pháp luật về dân sự và hộ tịch của Việt Nam 

hiện nay công dân có quyền yêu cầu thực hiện thủ tục thay đổi chữ đệm, tên 

trong Giấy khai sinh nếu việc sử dụng tên đó gây cản trở ảnh hưởng đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình. 

Ngày 10/09/2021 Nguyễn Thị D nhận được Công văn số 1605/UBND-TP 

ngày 02/08/2021 của Ủy ban nhân dân huyện G về việc thay đổi chữ đệm, tên 

trong giấy khai sinh về việc từ chối yêu cầu của Nguyễn Thị D, có nội dung: 

“…Do hồ sơ của bà chỉ yêu cầu thay đổi chữ đệm, tên từ Nguyễn Thị D 

(tên của nữ) thành Nguyễn Minh S (tên của nam). Trong khi các giấy tờ cho thấy 

giới tính của bà là nữ, “nữ” mà yêu cầu đôi tên “nam” là không phù hợp với 

quy định của pháp luật. Như vậy, trong trường hợp bà chưa thực hiện các biện 

pháp y khoa dùng để thay đổi giới tính hoặc xác định lại giới tính thì bà sẽ chưa 

thẻ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật được ...” 

Ngày 22/9/2021, Nguyễn Thị D có đơn khiếu nại để khiếu nại công văn 

nêu trên. Ngày 28/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện G nhận được đơn khiếu nại, 

tuy nhiên, quá thời hạn giải quyết khiếu nại Ủy ban chưa giải quyết.  

Ngày 26/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện G có mời Nguyễn Thị D đến 

tham dự buổi làm việc cùng với đại diện của Phòng tư pháp huyện Gò Công T, 

đại diện Thanh tra huyện Gò Công T về yêu cầu thay đổi chữ đệm, tên của bà D. 

Thông qua biên bản làm việc, Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang có 

hướng dẫn Nguyễn Thị D“…cung cấp thêm một số giấy tờ, hình ảnh chứng 

minh về việc bà D gặp nhiều khó khăn, bất lợi, anh hương đến cuộc sống sinh 

hoạt, giao dịch dân sự hàng ngày”. 
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Sau đó D có cung cấp các tài liệu xác nhận những vấn đề khó khăn mà D 

gặp phải trong cuộc sống hàng ngày khi sử dụng chữ đệm, tên Nguyễn Thị 

D: 

- Ngày 11/3/2022 gửi các văn bản xác nhận của mẹ Nguyễn Thị D là bà 

Nguyễn Thị E, sinh năm 1969, địa chỉ thường trú: số 8, L, phường P, quận T, 

TP. Hồ Chí Minh; cậu của D ông Nguyễn Hữu Trí, sinh năm 1985, địa chỉ 

thường trú ấp H, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang; bạn của D Nguyễn Trường A, 

sinh năm 1988, địa chỉ thường trú: C10/366/1, tổ 10, ấp 3, xã B, huyện B, TP. 

Hồ Chí Minh để trình bày, xác nhận những vấn đề khó khăn mà D gặp phải 

trong cuộc sống hàng ngày khi sử dụng chữ đệm, tên Nguyễn Thi D của mình. 

- Ngày 22/7/2022, gửi các văn bản xác nhận của các đồng nghiệp là chị 

Trần Thị N, sinh năm 1984, địa chỉ thường trú thôn G, xã C, huyện P, tỉnh B, chị 

Lê Thị H, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú xóm 7, xã Diễn Cát, huyện D, tỉnh 

Nghệ An và chị Nguyễn Thị Bích N, sinh năm 1980, địa chỉ thường trú thôn 4, 

xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An để trình bày, xác nhận những vấn để khó khăn mà 

tôi gặp phải trong cuộc sống hàng ngày khi sử dụng chữ đệm, tên Nguyễn Thị D 

của mình trong công việc, cuộc sống hàng ngày. 

- Ngày 13/9/2022, gửi văn bản trình bày ý kiến về việc xác nhận thông tin 

có xác nhận của Công ty cổ phần M (nơi tôi đang làm việc) để xác nhận những 

khó khăn trong công việc khi sử dụng tên thật là Nguyễn Thị D. 

Tuy nhiên đến nay Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang chưa giải 

quyết yêu cầu của Nguyễn Thị D một cách triệt để. Do đó Nguyễn Thị D khởi 

kiện yêu cầu Tòa án:  

- Hủy Công văn số 1605/UBND- TP ngày 02/08/2021 về việc thay đổi chữ 

đệm, têm trong giấy khai sinh của Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

- Buộc Ủy ban nhân huyện G, tỉnh Tiền Giang chấp nhận việc thực hiện thủ 

tục thay đổi chữ đệm, tên của Nguyễn Thị D thành Nguyễn Minh S theo quy 

định của pháp luật. 

* Người bị kiện Ủy ban nhân huyện G gửi văn bản trình bày ý kiến và có 

đơn xin vắng mặt toàn bộ quá trình tố tụng. 

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện Nguyễn Thị D 

vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện hủy Công văn số 1605/UBND - TP ngày 

02/08/2021 về việc thay đổi chữ đệm, tên  trong giấy khai sinh của Ủy ban nhân 

dân huyện G, tỉnh Tiền Giang. Rút phần yêu cầu buộc Ủy ban nhân huyện G, 
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tỉnh Tiền Giang chấp nhận việc thực hiện thủ tục thay đổi chữ đệm, tên của 

Nguyễn Thị D thành Nguyễn Minh S theo quy định của pháp luật. 

Đại diện viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: 

- Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của  

Thẩm phán, Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của pháp luật, các đương 

sự thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, Viện kiểm sát không bổ sung gì thêm.  

- Về nội dung: Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án 

(có bài phát biểu kèm theo), chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người 

khởi kiện Nguyễn Thị D. Hủy Công văn số 1605/UBND- TP ngày 02/08/2021 

về việc thay đổi chữ đệm, tên  trong giấy khai sinh của Ủy ban nhân dân huyện 

G, tỉnh Tiền Giang. Đình chỉ phần yêu cầu buộc Ủy ban nhân huyện G, tỉnh 

Tiền Giang  thực hiện thủ tục thay đổi chữ đệm, tên của Nguyễn Thị D thành 

Nguyễn Minh S theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, lời trình bày của các đương sự và kết quả tranh tụng tại phiên tòa sơ 

thẩm, ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện, ý 

kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, các quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Người bị kiện là Ủy ban nhân dân huyện G có đơn 

xin xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 1, 2 Điều 157; 158 Luật tố tụng hành chính, 

Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt người bị kiện. 

[2] Về đối tượng khởi kiện và thẩm quyền giải quyết:  

- Công văn số 1605/UBND - TP ngày 02/08/2021 về việc thay đổi chữ 

đệm, têm trong giấy khai sinh của Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

Căn cứ khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 30 Luật tố tụng hành chính thì quyết định 

trên là quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính và 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang theo qui định 

tại khoản 2 Điều 32 Luật tố tụng hành chính. 

- Buộc Ủy ban nhân huyện G, tỉnh Tiền Giang chấp nhận việc thực hiện thủ 

tục thay đổi chữ đệm, tên của Nguyễn Thị D thành Nguyễn Minh S theo quy 

định của pháp luật. Căn cứ khoản 3 Điều 3; khoản 1 Điều 30 Luật tố tụng hành 

chính thì yêu cầu này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

[3] Tính hợp pháp về thẩm quyền, thời hiệu: 

- Văn bản số 1605/UBND - TP ngày 02/08/2021 về việc thay đổi chữ đệm, 
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têm trong giấy khai sinh của Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang, thời 

gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid 19, hồ sơ giải quyết khiếu nại quyết 

định nêu trên của Nguyễn Thị D do Ủy ban nhân dân huyện G cung cấp nên tính 

đến ngày khởi kiện vẫn còn thời hiệu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 

Luật tố tụng hành chính.  

[4] Xét tính hợp pháp về hình thức, nội dung: Văn bản số 1605/UBND - 

TP ngày 02/08/2021 về việc thay đổi chữ đệm, têm trong giấy khai sinh của Ủy 

ban nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

[4.1] Về hình thức: Căn cứ để ban hành quyết định là có cơ sở, đúng quy 

định và được ban hành theo đúng thể thức của một quyết định hành chính. 

[4.2] Về thẩm quyền ban hành: Điều 3; khoản 2 Điều 7; Điều 46 Điều 70 

Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân huyện G ban hành văn bản  số 1605/UBND - 

TP ngày 02/08/2021 là đúng thẩm quyền. 

[4.3] Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định: 

Ngày 15/7/2021, Nguyễn Thị D gửi đơn và hồ sơ đăng ký về việc thay đổi, 

cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc của Nguyễn Thị D đến 

Ủy ban nhân dân huyện G để yêu cầu về thay đổi chữ đệm, tên Nguyễn Thị D 

thành Nguyễn Minh Sang. Đến ngày 02/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện G ban 

hành 1605/UBND- TP ngày 02/08/2021. 

Theo các tài liệu, chứng cứ do người khởi kiện Nguyễn Thị D và người bị 

kiện Ủy ban nhân dân huyện G cung cấp, thể hiện: 

Sau khi bà Nguyễn Thị D có hồ sơ đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc của Nguyễn Thị D, ngày 02/08/2021 Ủy ban 

nhân dân huyện G ban hành 1605/UBND- TP với nội dung: 

“Căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Hộ tịch. Ủy 

ban nhân dân huyện G trả lời yêu cầu của bà như sau: 

- Khoản 1, Điều 26 Luật Hộ tịch quy định: 

Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai chinh đã 

đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự. 

- Điểm a, e khoản 1, Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 105, quyền thay đổi tên 

được quy định: 

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 

việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: 
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a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, 

ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của 

người đó; 

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi 

giới tính; 

Căn cứ theo quy định nêu trên khi nào bà đã được xác định lại giới tính thì 

trong trường hợp này bà có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận việc 

thay đổi họ, tên. 

Do hồ sơ của bà chỉ yêu cầu thay đổi chữ đệm, tên từ Nguyễn Thị D (tên 

của nữ) thành Nguyễn Minh S (tên của nam). Trong khi các giấy tờ cho thấy 

giới tính của bà là nữ, “nữ” mà yêu cầu thay đổi thành tên nam là không phù hợp 

quy định pháp luật.  

…, bà chưa thực hiện các biện pháp y khoa dùng để thay đổi giới tính hoặc 

xác định lại giới tính bà sẽ chưa thể đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định pháp 

luật được”. 

Theo quy định nêu trên, sau khi bà Nguyễn Thị D nộp đơn yêu cầu thay đổi 

chữ đệm, tên, Ủy ban nhân dân huyện G phải tiến hành xác minh việc bà 

Nguyễn Thị D sử dụng tên của mình có gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm 

gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của bà D hay không tại bà làm 

việc, đang sinh sống, bên cạnh đó khi bà D có khiếu nại đối với văn bản nêu trên 

Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã ban hành văn bản  1277/STP-HC&BTTP ngày 

20/12/2021 yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện G phải tiến hành xác minh việc sử 

dụng tên, chữ đệm của bà D có gây khó khăn, bất lợi, ảnh hưởng đến cuộc sống 

sinh hoạt, giao dịch dân sự hằng ngày hay không tại gia đình, hàng xóm nơi 

công dân đó cư trú để có xem xét cho bà D đổi chữ đệm, tên. 

Tuy nhiên sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện G cho 

rằng tên Nguyễn Thị D là tên “nữ” phù hợp với giới tính của bà D, tên bà D yêu 

cầu chuyển đổi là Nguyễn Minh S là tên “nam” và yêu cầu bà D phải xác định 

lại hoặc thay đổi giới tính trong khi đó bà D chỉ yêu cầu thay đổi chữ đệm, tên, 

không yêu cầu thay đổi giới tính. Nên Văn bản 1605/UBND- TP ngày 

02/08/2021 của Ủy ban nhân dân huyện G ban hành là không phù hợp quy định 

pháp luật. Nay bà D yêu cầu hủy Văn bản 1605/UBND-TP ngày 02/08/2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện G là có căn cứ  chấp nhận. 

Ngoài ra bà D còn yêu cầu buộc Ủy ban nhân huyện G, tỉnh Tiền Giang 

chấp nhận việc thực hiện thủ tục thay đổi chữ đệm, tên của Nguyễn Thị D thành 

Nguyễn Minh S theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa đại diện ủy quyền 

của bà D rút yêu cầu này là phù hợp tự nguyên nên Hội đồng xét xử ghi nhận 

đình chỉ yêu cầu này của bà D. 
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Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát phù hợp nhận định trên nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

Về án phí HC-ST: UBND huyện G phải chịu theo qui định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ, Điều 30, 32 116, 157,158 Luật tố tụng hành chính. 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

        Tuyên xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị D. 

1/ Hủy Văn bản 1605/UBND-TP ngày 02/08/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện G. 

2/ Đình chỉ yêu cầu của bà Nguyễn Thị D buộc Ủy ban nhân huyện G, tỉnh 

Tiền Giang chấp nhận việc thực hiện thủ tục thay đổi chữ đệm, tên của Nguyễn 

Thị D thành Nguyễn Minh S theo quy định của pháp luật. 

        3/ Về án phí: UBND huyện G phải chịu là 300.000 đồng án phí hành chính 

sơ thẩm, bà Nguyễn Thị D được nhận lại 300.000 đồng tạm ứng án phí hành 

chính sơ thẩm theo biên lai thu số 0000448 ngày 06/01/2023 của Cục thi hành 

án dân sự tỉnh Tiền Giang. 

4/ Quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án, các đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc được niêm yết bản án 

hợp lệ để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử lại 

theo thủ tục phúc thẩm. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- Cục THADS tỉnh Tiền Giang; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Em 

 


